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PHÒNG GD VÀ ĐT TX. BUÔN HỒ 
   ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI  HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 


NĂM HỌC: 2021 – 2022
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
HỌC SINH ÔN TẬP CÁC KIẾN THỨC TRỌNG TÂM SAU:

I. Phần trắc nghiệm
A. Phân môn Lịch sử
Bài 17. Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa  dân tộc của người Việt.
- Những biểu hiện nào cho thấy chính sách đồng hoá của phong kiến phương Bắc đối với nước ta đã thất bại ?

- Văn hóa ở nước ta dưới thời kì Bắc thuộc có đặc điểm gì nổi bật ?

- Yếu tố kĩ thuật nào của Trung Quốc được truyền vào nước ta trong thời Bắc thuộc ?
- Ngoài việc giữ gìn được nền văn hoá bản địa của mình, nhân dân ta còn tiếp thu Trung Hoa theo hướng nào ?

Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X.

- Vì sao nhân dân lại hưởng ứng cuộc kháng chiến của Hai Bà Trưng ?

- Trưng Trắc cùng với em gái là Trưng Nhị phát động khởi nghĩa ở đâu, vào thời gian nào ?
- Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ?

Bài 19. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X.

- Quân Nam Hán đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm nào ?
- Trước nguy cơ xâm lược của nhà Nam Hán, hành động đầu tiên của Ngô Quyền khi kéo quân ra Bắc là gì ?
- Nguyên nhân khi Ngô Quyền chủ trương xây dựng trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng ?
- Thông tin về sông Bạch Đằng.
Bài 20. Vương quốc Chăm - pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

- Xã hội Chăm-pa gồm các tầng lớp nào ?

- Tôn giáo nào có trong đời sống tinh thần của cả người Chăm-pa và người Việt cổ ?

- Thành tựu văn hóa nào của cư dân Chăm-pa còn tồn tại đến ngày nay và được công nhận là Di sản văn hóa thế giới ?

Bài 21. Vương quốc cổ Phù Nam.

- Tầng lớp chính trong xã hội Phù Nam ?
- Hoạt động kinh tế phổ biến của cư dân Phù Nam ?
- Nền văn hóa Phù Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo và Hinđu giáo do đâu?
B. Phân môn Địa lí
HS đọc bài 23: Con người và thiên nhiên (HS học các phần sau):

Câu 1. Tài nguyên nào sau đây là tài nguyên vô tận ?

A. Năng lượng Mặt Trời, gió, thủy triều.

B. Thổ nhưỡng, không khí, địa hình.

C. Không khí, khoáng sản và nước.

D. Năng lượng Mặt Trời, khoáng sản.

Câu 2. Tài nguyên nào sau đây thể hiện rõ nhất sự hạn chế của các nguồn tài nguyên trong tự nhiên ?

A. Nguồn nước.

B. Khí hậu.

C. Khoáng sản.
 D. Thổ nhưỡng.

Câu 3. Ngành kinh tế nào sau đây chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của điều kiện tự nhiên ?

A. Công nghiệp.
    B. Thương mại.
       C. Giao thông.
         D. Nông nghiệp.

Câu 4. Đối với đời sống con người, thiên nhiên không có vai trò nào sau đây ?

A. Nguồn nguyên liệu sản xuất.


B. Bảo vệ mùa màng, nhà cửa.

C. Chứa đựng các loại rác thải.


D. Cung cấp, lưu trữ thông tin.
Câu 5. Các điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày của con người là

A. địa hình, sinh vật, nguồn vốn và khí hậu.

B. khí hậu, địa hình, nguồn nước và đất đai.

C. nguồn nước, dân số, khí hậu và địa hình.

D. đất đai, nguồn vốn, dân số và chính sách.

Câu 6. Nguyên nhân cơ bản nhiệt độ Trái Đất hiện nay ngày càng tăng lên là do

A. hiệu ứng nhà kính.



B. sự suy giảm sinh vật.

C. mưa acid, băng tan.



D. ô nhiễm môi trường.
II. Phần tự luận
A. Phân môn Lịch sử
Câu 1. Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân vương quốc Chăm-pa ?
Câu 2. Tại sao khoảng thời gian từ năm 179 TCN đến năm 938 được gọi là thời kì Bắc thuộc ?

Câu 3. Những phong tục tập quán nào của người Việt được bảo tồn suốt thời Bắc thuộc và vẫn có mặt trong đời sống văn hóa hằng ngày của chúng ta ngày nay ?
Câu 4. Em có nhận xét gì về cách đánh giặc của Ngô Quyền trong trận Bạch Đằng năm 938 ?

B. Phân môn Địa lí
Câu 5. Trình bày các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người ?

Câu 6. Nêu ý nghĩa của việc bảo vệ và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên ?
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